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MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài 
Chủ trương “đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu” là một trong những định hướng đối ngoại quan trọng, xuyên suốt của VN trong thời kỳ Đổi mới cho đến nay. Chủ trương này được lần đầu tiên nêu trong văn kiện Đại hội X (năm 2006), được bổ sung, phát triển qua các kỳ đại hội sau đó và gần đây nhất là Đại hội XIII (năm 2021. Tuy nhiên, vấn đề chiều sâu trong quan hệ đối ngoại và đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu cho đến nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu, đặc biệt là đối với việc cụ thể hóa các tiêu chí đo lường chiều sâu trong các mối quan hệ song phương giữa các quốc gia trên thế giới nói chung và với VN nói riêng.
Về mặt lý luận, các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế trên thế giới nhìn chung không đề cập cụ thể về vấn đề đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, mà chủ yếu tập trung vào các khía cạnh như hợp tác hoặc quan hệ đối tác. Trong khi đó, tại VN, các nghiên cứu thường tập trung phân tích các mối quan hệ song phương, các khuôn khổ đối tác mà VN thiết lập (Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược, Đối tác chiến lược toàn diện, Đối tác đặc biệt…). Về mặt thực tiễn, việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu càng phổ biến hơn sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, đặc biệt sau Chiến tranh Lạnh khi xu thế chủ đạo của quốc tế là hòa bình, hợp tác và phát triển. VN cũng không nằm ngoài xu thế đó. Đối với VN, việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu là một trong những định hướng chiến lược quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước về chính sách đối ngoại, kinh tế đối ngoại và an ninh quốc gia. Việc triển khai thực hiện định hướng đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu cho tới nay đã đạt kết quả rất quan trọng, minh chứng cho tính đúng đắn và kịp thời cũng như giá trị to lớn với ý nghĩa chiến lược của định hướng quan trọng này. Trong tương lai, VN vẫn sẽ tiếp tục củng cố, thúc đẩy và thiết lập mạng lưới này hơn nữa để tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi, vì lợi ích quốc gia – dân tộc, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến 2025, 2030 và 2045. 
Do đó, NCS lựa chọn đề tài “Quá trình VN đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu từ 2006 đến 2023” với mong muốn góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn của định hướng đối ngoại này, nhằm đóng góp vào những khía cạnh còn thiếu hoặc chưa được khai thác đầy đủ trong các nghiên cứu về chính sách đối ngoại VN nói chung và đặc biệt là trong định hướng đưa quan hệ đối ngoại của VN đi vào chiều sâu nói riêng.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
2.1. Nhận xét tổng thể về tình hình nghiên cứu: Từ mục đích trên, Luận án đã tham khảo tình hình nghiên cứu về các vấn đề liên quan bao gồm: (1) vấn đề hợp tác quốc tế nói chung; (2) tư duy về quan hệ đối tác (partnerships) trong quan hệ quốc tế; (3) các tiêu chí / nhân tố trong đưa quan hệ đi vào chiều sâu bao gồm: lòng tin, đan xen lợi ích; (4) đánh giá vấn đề “đối tác – đối tượng” trong tư duy đối ngoại của VN; và (5) quan điểm, kinh nghiệm một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới. NCS rút ra một số nhận xét như sau: Thứ nhất, đánh giá chung: rất ít nghiên cứu tập trung trực tiếp vào vấn đề chiều sâu trong quan hệ quốc tế. Nghiên cứu nước ngoài thường tập trung vào hợp tác - đấu tranh, chiến tranh - hòa bình, và xây dựng quan hệ đối tác, trong khi nghiên cứu VN tập trung vào các mối quan hệ song phương với các quốc gia đối tác từ góc độ thực tiễn chính sách. Thứ hai, từ góc độ của VN, hiện nay gần như không có nghiên cứu nào khái quát hóa các vấn đề lý luận của định hướng này, đặc biệt là đặt định hướng này trong tổng thể tư duy chính sách đối ngoại của VN. Thứ ba, về làm rõ nội hàm “chiều sâu”: đã có những nỗ lực làm rõ hơn vấn đề “chiều sâu”, từ góc độ tiêu chí và từ góc độ các nhân tố / nội hàm định hình nên vấn đề chiều sâu, cũng như đánh giá về các rào cản của quan hệ. Nhưng các nghiên cứu nhìn chung chưa làm rõ vai trò của vấn đề “đối tác – đối tượng” trong đưa quan hệ đi vào chiều sâu. Thứ tư, trong định hướng thời gian tới: các khuyến nghị thường chỉ tập trung vào thúc đẩy quan hệ song phương với từng đối tác”, mà chưa đặt ra hướng đi cụ thể cho việc đưa quan hệ vào chiều sâu trong chính sách đối ngoại tổng thể của VN và thiếu tính cập nhật bối cảnh mới của quốc tế và trong nước. 
[bookmark: _heading=h.3znysh7]3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Mục tiêu của luận án là: nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, cụ thể hóa khung lý luận về chiều sâu của quan hệ đối ngoại để kiểm chứng quá trình đưa Việt Nam quan hệ đối ngoại vào chiều sâu với các đối tác từ năm 2006 đến 2023. Câu hỏi nghiên cứu là: Chiều sâu trong quan hệ đối ngoại là gì? Làm thế nào để đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu? Nhiệm vụ nghiên cứu là: (1) Phân tích cơ sở lý luận về vấn đề chiều sâu trong quan hệ quốc tế (từ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế, cho đến các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế - Chủ nghĩa Hiện thực, Chủ nghĩa Tự do và Chủ nghĩa Kiến tạo). Khảo sát một số thực tiễn quốc tế về đưa quan hệ đi vào chiều sâu, hợp tác quốc tế và gây dựng quan hệ đối tác (Trung Quốc, Mỹ, Indonesia). Từ đó, đề xuất về khái niệm chiều sâu và cụ thể hóa khung tiếp cận đưa quan hệ đi vào chiều sâu của các tác giả Đặng Đình Quý và Nguyễn Vũ Tùng, tập trung vào (i) đan xen lợi ích; (ii) độ tin cậy; (iii) các cơ chế hợp tác. Đây là ba tiêu chí đánh giá chiều sâu, cũng là ba nhóm biện pháp chính để đưa quan hệ vào đi vào chiều sâu. (2) Kiểm chứng khung tiếp cận vào quá trình triển khai quan hệ đối ngoại theo chiều sâu trên thực tiễn ở Việt Nam từ 2006 đến 2023 và qua một số trường hợp điển hình (quan hệ Việt Nam với Đức, Trung Quốc và Hoa Kỳ). (3) Đưa ra những đề xuất dựa trên những phân tích bối cảnh mới, những vấn đề mới để đưa quan hệ đối ngoại theo chiều sâu của Việt Nam thích ứng một cách hiệu quả nhất đến năm 2030.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là Quá trình VN đưa quan hệ đi vào chiều sâu từ năm 2006 đến 2023. Phạm vi nghiên cứu: Về phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu tập trung vào giai đoạn kể từ sau Đại hội X (năm 2006) của Đảng Cộng sản VN khi mà định hướng đưa quan hệ đối đối ngoại đi vào chiều sâu được đưa vào trong văn kiện Đại hội đến nay (2023). Tuy nhiên, để làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trên thế giới, luận án đề cập đến một số vấn đề về chiều sâu trong quan hệ đối ngoại từ khi bắt đầu thời kỳ Đổi mới (1986) đến nay. Về phạm vi không gian: Luận án tập trung nghiên cứu việc triển khai chủ trương này của VN trong quan hệ với các đối tác quan trọng hàng đầu bao gồm các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và một số đối tác quan trọng có liên quan mật thiết đến an ninh – phát triển của VN. Đồng thời, Luận án nghiên cứu các quốc gia có quan niệm và chính sách cụ thể về đưa quan hệ vào chiều sâu, tham khảo các quốc gia có hoàn cảnh và định hướng chính sách giống VN. Ngoài ra, vấn đề đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu có thể được nghiên cứu cả từ góc độ song phương và đa phương; nhưng trong phạm vi Luận án này chỉ tập trung vào song phương. Ở các Case Studies, luận án chọn các mối quan hệ song phương giữa VN với Mỹ, TQ và Indonexia (ở chương I) và với Đức, TQ và Mỹ (ở chương II). 
[bookmark: _heading=h.2et92p0]5. Phương pháp nghiên cứu: Là một nghiên cứu mang tính liên ngành cao, Luận án kết hợp các phương pháp nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội có liên quan để giải quyết được nhiệm vụ nghiên cứu. Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lịch sử, Phương pháp nghiên cứu phân tích chính sách, Phương pháp nghiên cứu trường hợp, Phương pháp nghiên cứu dự báo, Phương pháp tổng hợp và phân tích, Phương pháp thống kê, phương pháp xây dựng lý thuyết.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]6. Nguồn tài liệu: NCS đã sử dụng nguồn tài liệu từ các văn kiện, tài liệu chính thức của VN, các sách chuyên khảo, tham khảo và công trình nghiên cứu, các bài báo đã được công bố trong và ngoài nước về các chủ đề liên quan.
7. Những đóng góp của luận án: Về mặt lý luận, Luận án sẽ đóng góp thông qua việc xây dựng khái niệm chiều sâu, cụ thể hóa các tiêu chí để xây dựng Khung phân tích vấn đề đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu - dựa trên cơ sở bài nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Vũ Tùng và Đặng Đình Quý. Việc định hình khung phân tích này có thể góp phần gợi mở một phương cách trong nghiên cứu các quan hệ song phương giữa VN với các đối tác, giúp cho quá trình đánh giá và phân tích một cách có hệ thống và khoa học hơn. Về mặt thực tiễn, Luận án đóng góp cho quá trình VN đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, kết quả nghiên cứu của Luận án cung cấp thêm luận cứ khoa học và phương pháp phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo, hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của VN với các đối tác quan trọng đúng theo định hướng đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. 
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]8. Bố cục của luận án: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn quốc tế về chiều sâu trong quan hệ đối ngoại: nhằm xem xét các cơ sở lý luận và thực tiễn quốc tế phục vụ cho nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng VN trong đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu từ 2006 - 2023: tập trung phân tích, đánh giá thực tiễn triển khai các chính sách của VN trong việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu. Chương 3: Định hướng đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu của VN đến năm 2030: phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước, đánh giá những cơ hội và thách thức cho định hướng đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu của VN trong bối cảnh đến năm 2030.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUỐC TẾ VỀ QUÁ TRÌNH ĐƯA QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI ĐI VÀO CHIỀU SÂU
1.1. Cơ sở lý luận về chiều sâu trong quan hệ đối ngoại
[bookmark: _heading=h.niyx31vn7g7x]1.1.1. Khái niệm về ”chiều sâu”: Hiện nay không có một định nghĩa cụ thể, phổ quát nào về khái niệm “chiều sâu” tuy vậy nó vẫn được sử dụng bởi nhiều quốc gia, trong đó có cả VN, trong các diễn văn, các văn bản chính sách đối ngoại. Cụm từ “chiều sâu” thường được sử dụng để thể hiện mong muốn, mục tiêu và cả những kế hoạch tăng cường, nâng cao các hoạt động hợp tác một cách thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. “Chiều sâu” của các mối quan hệ thường được hình dung thông qua các tên gọi khuôn khổ quan hệ, chẳng hạn như Đồng minh – Liên minh, ĐTCL, ĐTCLTD…
[bookmark: _heading=h.si1hcdmxh6fk]1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng HCM
1.1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin: Về nhìn nhận thế giới, Chủ nghĩa Mác-Lênin tập trung chủ yếu vào vấn đề giai cấp và quan hệ giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Quan hệ đối ngoại được nhìn nhận qua lăng kính này, đặc biệt là quan hệ giữa dân tộc và tư sản, với nhận định rằng chủ nghĩa tư bản là nguyên nhân gốc của xung đột quốc tế. Tư tưởng về đối ngoại của Lênin có những điểm đáng chú ý sau: (1) dựa trên tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các nước, (2) lấy nguyên tắc đoàn kết quốc tế vô sản vì mục đích chính nghĩa làm nguyên tắc trong hoạt động đối ngoại và (3) mở cửa là nhu cầu khách quan để phát triển kinh tế ở mỗi nước và trên phạm vi thế giới. Qua đó có thể thấy, Chủ nghĩa Mác – Lênin đã có những nhìn nhận về giá trị của hợp tác quốc tế và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, coi đó là điều kiện quan trọng để các dân tộc, giai cấp bị áp bức cùng giải quyết mối quan tâm chung. Về phương pháp luận, phép duy vật biện chứng Mác Lênin cung cấp cơ sở để tư duy về vấn đề chiều sâu và đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu giữa các quốc gia. Quá trình đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu đòi hỏi sự tương tác chủ động từ các bên liên quan, trong đó họ phải xây dựng lợi ích chung và đan xen lợi ích riêng để đảm bảo quan hệ hợp tác tiến triển. Trong số 3 quy luật của nguyên lý về sự phát triển thì quy luật Lượng - Chất đóng vai trò quan trọng trong việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu. Quan hệ đối ngoại có thể được đưa vào chiều sâu khi bản thân mối quan hệ ấy đã phát triển đến cấp độ nhất định về lượng cũng như về chất tuỳ thuộc vào từng mối quan hệ đối ngoại với đối tác và vào từng lĩnh vực quan hệ.
1.1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế: Tư tưởng ngoại giao HCM là hệ thống những nguyên lý, quan điểm quan niệm về các vấn đề thế giới và thời đại, về đường lối quốc tế, chiến lược, sách lược đối ngoại và ngoại giao VN thời kỳ hiện đại. Về bản chất quan hệ quốc tế, Chủ tịch HCM nhấn mạnh vào tương tác đa chiều, phức tạp giữa các lực lượng với lợi ích chung và riêng. Đấu tranh trong quan hệ quốc tế theo tư tưởng của Người là sự đấu tranh của lực lượng cách mạng với các thế lực thực dân, tư bản và phản động quốc tế. Đồng thời, tư duy “thêm bạn – bớt thù” và hợp tác – đấu tranh của HCM đã làm nền tảng cho quan hệ đối ngoại sâu rộng của VN. Nguyên tắc của đoàn kết và hợp tác quốc tế trong tư tưởng của HCM bao gồm vì lợi ích quốc gia, tôn trọng độc lập và chủ quyền, bình đẳng và dựa vào sức mình là chính. 
1.1.3. Các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế
1.1.3.1. Chủ nghĩa hiện thực: Chủ nghĩa hiện thực thường đưa ra những quan điểm bi quan về triển vọng hợp tác giữa các quốc gia trong chính trị quốc tế. Lý do các quốc gia hợp tác là vì có chung mục tiêu an ninh và nâng cao quyền lực. Vì không có cơ chế nào bảo toàn cho luật quốc tế được thực thi, các quốc gia luôn nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến việc chiều sâu trong quan hệ khó có thể đạt được. Cấu trúc của chính trị quốc tế ảnh hưởng đến chiều sâu hợp tác giữa các quốc gia theo nhiều cách: (i) Quốc gia lo lắng về việc phân chia lợi ích không đồng đều thông qua hợp tác, có thể ảnh hưởng tới lợi thế cạnh tranh của nước này, và (ii) Quốc gia cũng quan ngại việc trở nên phụ thuộc vào các quốc gia khác thông qua các nỗ lực hợp tác, trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Theo trường phái này, cách hiệu quả nhất để bảo vệ an ninh trong môi trường vô chính phủ là sở hữu quyền lực thống trị để phòng tránh trước mọi nguy cơ đe dọa từ chủ thể khác hay nhằm chiếm thế áp đảo so với các quốc gia khác trong hệ thống. Do đó, động lực để hợp tác trong chủ nghĩa hiện thực thường xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm đối tác để đảm bảo ảnh hưởng và giành ưu thế quân sự ở một khu vực cụ thể. Mặc dù gặp phải nhiều trở ngại và giới hạn, nhưng luôn tồn tại cơ hội để xây dựng lợi ích chung và tạo lòng tin giữa các quốc gia để phát triển quan hệ đối ngoại. 
1.1.3.2. Chủ nghĩa tự do: Chủ nghĩa tự do cung cấp một số quan điểm cho thấy khả năng hợp tác giữa các quốc gia là khả thi, thậm chí là lâu bền và thực chất; đặc biệt thông qua vai trò của thể chế và luật pháp quốc tế. Chủ nghĩa tự do nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các chủ thể ngày càng tăng và sự đan xen lợi ích chính là cơ sở quan trọng nhất để đưa quan hệ đi vào chiều sâu. Chủ nghĩa tự do đề cao vai trò của các chủ thể phi quốc gia, đặc biệt là các thể chế quốc tế, công ty đa quốc gia,… cũng như các yếu tố đối nội trong việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu giữa các quốc gia. Các lý thuyết nhánh của chủ nghĩa tự do cũng cung cấp cơ sở cho hợp tác và tạo ra môi trường thuận lợi cho quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu. Thuyết hòa bình nhờ dân chủ cho rằng các quốc gia có hệ thống chính trị dân chủ tự do không bao giờ tiến hành chiến tranh chống lại nhau mà ưu tiên giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp phi bạo lực và vì cùng chia sẻ các giá trị chung nên có xu hướng dễ dàng đàm phán. Thuyết hoà bình thông qua thương mại cho rằng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế sẽ khiến các quốc gia có ít động lực gây xung đột bởi chi phí xung đột sẽ đe dọa và làm tổn hại đến sự thịnh vượng của cả hai bên. Thuyết hoà bình thông qua thể chế và luật pháp quốc tế cho rằng tồn tại các khuôn khổ mang tính pháp lý điều chỉnh hành vi của mỗi chủ thể tham gia chính trị quốc tế. 
1.1.3.3. Chủ nghĩa kiến tạo: Chủ nghĩa kiến tạo cung cấp một cách tiếp cận vấn đề chiều sâu thông qua bản sắc. Khái niệm về “bản sắc” được đánh giá dựa trên cả bản sắc quốc gia và bản sắc xã hội. Chủ nghĩa này nhấn mạnh rằng sự tương đồng về bản sắc và nhận thức về lợi ích giữa các quốc gia là yếu tố quan trọng quyết định đến mức độ hợp tác giữa họ. Quan hệ giữa các quốc gia thường dựa trên lịch sử, niềm tin, và truyền thống tương tác, và hai yếu tố chính định hình một mối quan hệ hợp tác thành công là chia sẻ bản sắc và nhận thức về lợi ích chung. Tuy nhiên, bản sắc của một quốc gia không phải là một yếu tố cố định, mà có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Sự thay đổi về nhận thức của quốc gia về bản sắc cũng ảnh hưởng đến quyết định hợp tác của họ. Chủ nghĩa kiến tạo thường thúc đẩy hợp tác song phương giữa các quốc gia láng giềng, cũng như liên kết đa phương dựa trên nhận thức về bản sắc và vai trò. Sự đồng dạng về bản sắc và những điểm tương đồng khác càng nhiều thì khả năng hợp tác cũng cao hơn. Đối với việc đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu, chủ nghĩa kiến tạo đề xuất một cách tiếp cận mới về bản sắc, từ việc xác định nội dung của nó đến việc xác định cách thức hợp tác và quản lý mối quan hệ. Việc này đòi hỏi sự đồng thuận và sự tập trung của tất cả các bên liên quan để xây dựng và duy trì một bản sắc mới, phục vụ cho mục tiêu của quan hệ hợp tác. 
1.2. Thực tiễn quốc tế về chiều sâu trong quan hệ đối ngoại
1.2.1. Trung Quốc: Việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu là kết quả tự nhiên của việc tăng cường hợp tác giữa TQ và các nước đối tác đồng thời thể hiện mong muốn của hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực của quan hệ song phương. TQ đã triển khai một số biện pháp để đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu và tạo ra hiệu ứng lâu dài: Đầu tiên, TQ xác định việc thiết lập mối quan hệ có lợi ích chung lâu dài là một ưu tiên quan trọng. Thứ hai, TQ tập trung vào việc xây dựng một bản sắc chung cho quan hệ đối tác dựa trên các mối liên hệ lịch sử và địa lý. Thứ ba, để đảm bảo quan hệ đối tác được duy trì và phát triển sâu rộng, TQ đã thể chế hóa mối quan hệ này. Thứ tư, TQ đưa ra các sáng kiến, khái niệm mới, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hỗ trợ tài chính nhằm nâng cao sức ảnh hướng toàn cầu của TQ trong quản trị toàn cầu, đồng thời mang lại lợi ích trực tiếp cho các đối tác của TQ và là một trong những công cụ đối ngoại trọng tâm để tăng cường vai trò chiến lược của TQ trong chính sách đối ngoại của quốc gia đối tác.
1.2.2. Hoa Kỳ: Hoa Kỳ chưa đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh về chiều sâu trong quan hệ đối ngoại song phương. Tuy nhiên, khái niệm này có mối quan hệ với thuật ngữ “deepen/deepening cooperation/alliance”. Quá trình này thường tập trung vào việc xây dựng và củng cố các mối quan hệ đối ngoại với các quốc gia cùng chí hướng và tạo ra mạng lưới đồng minh và đối tác để bảo vệ lợi ích toàn cầu của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ưu tiên phát triển chiều sâu trong quan hệ đối ngoại song phương với các mối quan hệ đồng minh/đối tác thoả mãn các điều kiện sau: (1) Đối phương không làm phương hại các lợi ích của Mỹ; (2) dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, đặc biệt là cần mang lại lợi ích cho Mỹ; (3) dựa trên sự tôn trọng hoặc tương đồng về nguyên tắc và hệ giá trị. Các tiêu chí để đánh giá "chiều sâu" trong quan hệ đối ngoại của Mỹ bao gồm các kết quả cụ thể trong hoạt động hợp tác và các yếu tố mang tính hình thức, kỳ vọng dài hạn. Mặc dù có sự khác biệt về lợi ích, Hoa Kỳ vẫn tìm cách thúc đẩy điểm đồng để có thể đưa nhiều mối quan hệ khác vào mức độ hợp tác sâu sắc hơn. 
1.2.3. Indonesia: Indonesia vẫn chưa có một văn bản hoặc chính sách cụ thể nào để xác định “chiều sâu” trong quan hệ song phương với các quốc gia, song có thể hiểu “chiều sâu” ở đây là ưu tiên hoặc là tăng cường, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Tư duy đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu của Indonesia được phát triển dựa trên ba yếu tố chính: (1) chính sách đối ngoại phục vụ lợi ích quốc gia cũng như vị thế quốc gia; (2) vai trò của các nước lớn; (3) định hướng phát triển vai trò đặc biệt và tiên phong của Indonesia trong thúc đẩy lợi ích, gia trị chung của các nước đang phát triển. Xét trên phương diện song phương, Indonesia hiện đang có một số đối tác quan trọng trên toàn thế giới, được chia thành các loại ĐTTD, ĐTCL, ĐTCL đặc biệt và ĐTCLTD. 
1.3. Tiêu chí, cấp độ và Khung phân tích về đưa quan hệ đi vào chiều sâu
1.3.1. Đề xuất khái niệm và nội hàm: Chiều sâu trong quan hệ đối ngoại chỉ mức độ cao (tới tầm chiến lược) mức độ toàn diện (đến những lĩnh vực, vấn đề nhạy cảm nhất) và mức độ bền vững (không bị đứt gãy trước những tác động) của hợp tác giữa các chủ thể. Có một số yếu tố thể hiện độ sâu của mối quan hệ, và thuộc tính của mối quan hệ có độ sâu có thể được xem xét như sau: (i) Mức độ quan hệ / hợp tác cao; (ii) Tính bền vững; (iii) Tính lâu dài, chiến lược. Mức độ “chiều sâu” của quan hệ đối ngoại thường được thể hiện khái quát ở tên gọi cụ thể của các khuôn khổ, mô hình quan hệ đối ngoại (ĐTCL, ĐTTD..). Đưa quan hệ đi vào chiều sâu là làm cho hợp tác lên mức cao hơn; mở rộng ra tới các lĩnh vực nhạy cảm và bền vững hơn trước những tác động từ cả bên trong và bên ngoài mối quan hệ giữa các chủ thể. Khái niệm này áp dụng cho quan hệ tổng thể giữa các chủ thể. Khi các chủ thể lựa chọn đưa vào chiều sâu trong những lĩnh vực, vấn đề cụ thể thì chiều sâu là mức độ cao và bền vững của hợp tác trong lĩnh vực, vấn đề đó. Mục đích cốt lõi của việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu là thúc đẩy quan hệ đối ngoại không ngừng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả thiết thực đối với lợi ích của tất cả các bên liên quan. Nhờ đó, các mối quan hệ đối ngoại ngày càng thêm ổn định và bền vững, lợi ích chiến lược cơ bản chung không ngừng được củng cố và lòng tin lẫn nhau tiếp tục thêm vững chắc; đồng thời, tránh nguy cơ quan hệ đối ngoại rơi vào tình trạng trì trệ hoặc phát sinh xung đột, đối đầu. Các đặc tính của khái niệm đưa quan hệ vào chiều sâu bao gồm: (i) Tính chủ động;  (ii) Có định hướng; (iii) Theo hướng chất lượng. 
1.3.2. Các tiêu chí (đan xen lợi ích, lòng tin, cơ chế hợp tác)
1.3.2.1. Mức độ đan xen lợi ích và song trùng lợi ích: Đan xen lợi ích vừa là gốc rễ, vừa là mục đích của việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu. Đan xen lợi ích đề cập đến việc làm cho lợi ích của các bên đan cài vào nhau, tạo ra sự tương tác chặt chẽ giữa các lợi ích mà không cần chúng phải giống nhau. Đan xen lợi ích đòi hỏi sự tác động chặt chẽ giữa các lợi ích, và khi một lợi ích bị ảnh hưởng, các lợi ích khác trong mạng lưới đan xen cũng sẽ chịu tác động. Điều này tạo ra sự “phụ thuộc” và “ràng buộc” giữa các lợi ích trong mối quan hệ. Đây không chỉ là một khía cạnh của quan hệ đối tác mà còn là cách thức để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác. Khi các lợi ích đan xen chặt chẽ, sự hợp tác trở nên lâu dài và bền vững hơn. Nó cũng giúp giảm khả năng xung đột song phương do sự phụ thuộc về mặt lợi ích sẽ làm tăng chi phí cơ hội nếu phá vỡ hợp tác. Song trùng lợi ích là khái niệm chỉ sự trùng khớp, tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia. Khi hai bên có sự tương đồng về lợi ích, họ có động lực để gần gũi hơn và hợp tác với nhau. Sự tương đồng về lợi ích cũng giúp tăng cường mức độ thấu hiểu giữa hai bên và từ đó dễ dàng đạt được sự thỏa thuận và đàm phán hợp tác.
1.3.2.2. Mức độ của lòng tin: Lòng tin là một thái độ thể hiện sự sẵn sàng gửi gắm lợi ích và tương lai của mình vào sự kiểm soát của người khác, và lòng tin thường được biểu hiện qua “các mối quan hệ tin cậy” (trusting relationship). Trong các mối quan hệ tin cậy, các quốc gia thường thực thi các chính sách ủy quyền lợi ích của mình cho đối tác, với niềm tin rằng họ sẽ không gây hại đến lợi ích của mình. Lòng tin này cũng buộc các quốc gia phải thận trọng và kiềm chế khi phản bội đối tác vì họ vẫn có lợi ích trong việc duy trì quan hệ. Niểm tin giữa các quốc gia có thể được coi là một trong các thước đo cho chiều sâu của một mối quan hệ bởi hai lý do chính: (1) niềm tin là nền tảng cho hợp tác, và (2) hợp tác có thể được coi là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất cho niềm tin. Mức độ lòng tin giữa các quốc gia có thể được phân loại thành bốn cấp độ: tin nhiều, tin ít, nghi ngờ và nghi ngờ sâu sắc. Sự khác biệt về hệ giá trị và ý thức hệ có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa các quốc gia, nhưng không ngăn cản việc đưa quan hệ vào chiều sâu. Trong quan hệ quốc tế, lòng tin chiến lược thể hiện sự thực tâm và chân thành trong giải quyết mâu thuẫn và tuân thủ luật pháp quốc tế. Xây dựng lòng tin là điều kiện cần để thúc đẩy hợp tác và đưa mối quan hệ vào chiều sâu. Việc đưa quan hệ vào chiều sâu cũng tạo không gian để cùng cố và làm sâu sắc lòng tin, nâng cao mức độ hiểu biết và giảm thiểu các rào cản trong quan hệ.
1.3.2.3. Số lượng và hiệu quả của các cơ chế hợp tác: Cơ chế hợp tác là việc thể chế hoá và “chính thức hóa” các hoạt động hợp tác, giúp đặt hợp tác vào khung ổn định, hiệu quả và thường xuyên hơn. Nếu chỉ có sự đan xen lợi ích và lòng tin mà không có cơ chế hợp tác, thì hợp tác sẽ khó bền vững, thiếu ổn định và dễ bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khác nhau. Cơ chế hợp tác thể hiện quyết tâm và cam kết chính trị của hai quốc gia đối với hợp tác lẫn nhau và góp phần tạo dựng, củng cố và thúc đẩy đan xen lợi ích và lòng tin lẫn nhau giữa hai quốc gia. Hợp tác song phương là hình thức ngoại giao lâu đời nhất, được thể hiện qua Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao vào năm 1961. Các cơ chế hợp tác thường được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chính: Chính trị, an ninh quốc phòng, Kinh tế, Văn hóa – xã hội và ngoại giao công chúng, và Ngoại giao lãnh sự. Các chủ thể tham gia vào cơ chế hợp tác cũng mở rộng từ chủ thể nhà nước đến chủ thể phi nhà nước như tổ chức kinh doanh, xã hội dân sự, tổ chức giáo dục, và phương tiện truyền thông. Về các kênh ngoại giao: Ngoại giao chính thức (kênh 1), Ngoại giao phi chính thức (kênh 2), Ngoại giao kênh 3 và 4. 
1.3.3. Cấp độ quan hệ: Cấp độ quan hệ là việc thể chế hóa quan hệ qua các tên gọi, chức hiệu mà các quốc gia đặt cho các mối quan hệ đối tác của mình, thể hiện mong muốn, sự đồng lòng của cả hai bên trong việc đưa quan hệ vào chiều sâu. Trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, thường phân định ra thành bốn cấp độ từ thấp đến cao lần lượt là: Đối tác (partnership) – ĐTTD (comprehensive partnership) – ĐTCL (strategic partnership) và mức cao nhất là ĐTCLTD (comprehensively strategic partnership). Trong đó, đối tác (Partnership) là thuật ngữ chỉ mối quan hệ cộng tác – hợp tác nhưng ở mức độ cao hơn và cụ thể hơn và chiến lược (Strategic), nghĩa rộng là sự quan trọng có tính toàn cục, then chốt và có giá trị tương đối lâu dài về mặt thời gian: (1) Đối tác toàn diện - Comprehensive Partnership là một mối quan hệ hợp tác rộng và đa lĩnh vực, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực và phục vụ mục tiêu phát triển của cả hai quốc gia. (2) Đối tác chiến lược - Strategic Partnership là một mối quan hệ hợp tác quan trọng, có tính chất cùng hướng đến mục tiêu cụ thể và mong muốn quan hệ lâu dài. (3) Đối tác chiến lược toàn diện là một cấp độ cao hơn của ĐTCL. Không có quốc gia hoặc tổ chức nào đã công bố chính thức về nội dung và điều kiện thiết lập một ĐTCLTD. Dựa trên thực tiễn của các mạng lưới ĐTCL trên toàn cầu, có thể đưa ra một số tiêu chí và điều kiện cơ bản để xác định ĐTCLTD như sau: có xác nhận chính thức, tiến hóa từ ĐTCL, có sự tham gia và ràng buộc của các cấp lãnh đạo và có gắn kết lợi ích lâu dài. (4) Liên minh: được hiểu là mối quan hệ hợp tác chính thức hoặc không chính thức giữa hai hoặc nhiều nước liên quan đến sự mong đợi lẫn nhau trên một mức độ nào đó về phối hợp chính sách liên quan đến các vấn đề chính trị - an ninh hiện tại và tương lai.
[image: ]1.3.4. Tên gọi cấp độ quan hệ (khuôn khổ quan hệ): Các khía cạnh thể hiện được mối quan hệ giữa tên gọi cấp độ quan hệ và chiều sâu, như sau: Thứ nhất, cấp độ quan hệ tạo điều kiện cho gia tăng chiều sâu quan hệ: Cấp độ quan hệ ảnh hưởng đến khả năng và điều kiện phát triển quan hệ vào một mức độ sâu hơn. Thứ hai, chiều sâu quan hệ là cơ sở cho nâng cấp độ: Thực tiễn quan hệ song phương, được biểu hiện qua những kết quả hợp tác như an ninh-chính trị, kinh tế-phát triển sẽ đặt nền tảng vững chắc cho quá trình nâng cao cấp độ quan hệ cũng như quyết định nâng cấp quan hệ. Từ đó, có thể phân chia các trạng thái thành: Cấp độ Cao –Sâu; Cấp độ Cao –Nông; Cấp độ Thấp –Sâu; Cấp độ thấp – Nông.
1.3.5. Khung phân tích quá trình đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu
Tiểu kết: Chương 1 nhằm xem xét cơ sở lý luận và thực tiễn quốc tế phục vụ cho nghiên cứu. Trong đó, phần cơ sở lý luận tổng hợp, phân tích hệ thống lý thuyết quan hệ quốc tế, quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh có liên quan đến quan hệ đối tác, hợp tác quốc tế và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiều sâu của mối quan hệ trong quan hệ quốc tế. Phần thực tiễn phân tích chính sách đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu của ba quốc gia (Trung Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia). Từ cơ sở đó, dựa trên kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Vũ Tùng và Đặng Đình Quý trong Tiếp cận vấn đề đưa các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào chiều sâu (Đặng Đình Quý và Nguyễn Vũ Tùng 2011, 278-314), xây dựng Khung tiếp cận của Luận án phân tích quá trình đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu.

CHƯƠNG 2
QUÁ TRÌNH VN TRONG ĐƯA QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
 ĐI VÀO CHIỀU SÂU TỪ 2006 - 2023
2.1. Sự phát triển của định hướng đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu và các giai đoạn thực hiện
Sau sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, trật tự thế giới đã chuyển từ lưỡng cực sang đa trung tâm, đa cực. Quan hệ quốc tế dần chuyển từ cạnh tranh, nghi kỵ sang hòa bình, hợp tác và phát triển, trong bối cảnh toàn cầu hóa và tiến bộ khoa học công nghệ. Sự chuyển đổi này tạo ra một môi trường chung để tối đa hóa lợi ích quốc gia, thúc đẩy hợp tác đa phương và song phương. Khu vực CA-TBD và ASEAN đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc mới này, tuy nhiên, hai khu vực này vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Việc xây dựng mạng lưới đối tác và thiết lập quan hệ ĐTCL, ĐTTD đã trở thành một lựa chọn phổ biến để các quốc gia, bao gồm cả VN, thích ứng với thế giới đa cực, đa trung tâm và đa tầng nấc.
2.1.1. Sự phát triển của định hướng chính sách đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu kể từ Đại hội VI (1986)
 Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 mở ra thời kỳ Đổi mới cho VN, với mục tiêu xây dựng cục diện đối ngoại mới và mở rộng quan hệ quốc tế. Từ Đại hội VII đến Đại hội XIII, Đảng xác định và triển khai đồng bộ các chính sách để đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, dựa trên các tiêu chí như giải quyết vấn đề tồn đọng, gây dựng lợi ích chung, thể chế hoá quan hệ hợp tác, và nâng cấp quan hệ hợp tác. Sự phát triển của định hướng chính sách đưa quan hệ vào chiều sâu qua các kỳ Đại hội Đảng (từ Đại hội VII năm 1991 đến Đại hội XIII năm 2021) có những nét quan trọng nổi bật sau: Thứ nhất là đi từ xây dựng nền tảng vững chắc và tiền đề thuận lợi chung đến xác định mục tiêu và lộ trình triển khai cụ thể cho việc đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu cho từng thời kỳ. Thứ hai, cũng nhằm để xây dựng và không ngừng tăng cường lòng tin lẫn nhau, đồng thời gây dựng lợi ích chung và đan xen lợi ích giữa VN và các đối tác, là quan điểm của Đảng ta về “đối tượng và đối tác” trong quan hệ đối ngoại. Thứ ba là chủ trương hội nhập quốc tế. Sự phát triển ở đây đi từ “hội nhập kinh tế quốc tế” đến “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực” rồi “tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” và “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”. Thứ tư là sự kết hợp giữa thúc đẩy các mối quan hệ song phương và tăng cường hợp tác đa phương. Việc bình thường hoá quan hệ với TQ và Mỹ cũng như hội nhập quốc tế đã mở ra những cơ hội mới và đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu.
2.1.2. Các giai đoạn VN đưa quan hệ đi vào chiều sâu
2.1.2.1. Giai đoạn 1986 – 2006: Giai đoạn đầu tiên, từ 1986 – 2006 (20 năm đầu Đổi mới), với trọng tâm là phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại và tạo tiền đề cơ bản để hội nhập quốc tế, phát triển đất nước. Đây là giai đoạn VN đẩy mạnh công tác mở rộng và phát triển quan hệ với hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới. Các dấu mốc quan trọng trong thời kỳ này là việc giải quyết vấn đề Campuchia, gia nhập ASEAN và bình thường hóa quan hệ với TQ gia nhập ASEAN, ký kết Hiệp định hợp tác khung với EU và bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Việc thực hiện cụ thể định hướng chính sách đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu được triển khai theo lộ trình và cách thức sau: Thứ nhất, định hướng tuy chưa được đề cập nhưng nền tảng và môi trường chính trị đối ngoại được chuẩn bị cho có thể mở rộng quan hệ đối ngoại và đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu. Thứ hai là tạo “hiệu ứng đòn bảy”: từ bình thường hoá và kiến tạo thời kỳ quan hệ mới với TQ, Việt Nam đã tạo cú hích quyết định cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác khác. Thứ ba, việc đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu được triển khai thực hiện linh hoạt, có kế hoạch và theo lộ trình nhưng không khiên cưỡng. Thứ tư, ngay từ thời kỳ này, việc gây dựng, mở rộng và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác đều đã bao hàm việc thể chế hoá và cơ chế hoá mạnh mẽ các mối quan hệ đối ngoại.
2.1.2.2. Giai đoạn 2006 – 2023: Từ 2006 đến 2023 là thời kỳ VN triển khai thực hiện rất mạnh mẽ và nhất quán định hướng chính sách đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu. VN hội tụ được ngày càng thêm đầy đủ mọi điều kiện cần và đủ để kiến tạo và vận hành thành công quá trình này. Ở thời kỳ này, đồng thời với việc tiếp tục vận dụng phương cách kết hợp “xây dựng và tăng cường lòng tin” với “gây dựng lợi ích chung và đan xen lợi ích” và “tăng cường thể chế hoá và cơ chế hoá quan hệ hợp tác”, việc sử dụng mô hình và cấp độ các mối Quan hệ đối tác được đặc biệt coi trọng, chủ động và linh hoạt nhằm tạo nên bước chuyển cơ bản trong thực thi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đánh giá chung giai đoạn 2006 – 2023, VN đã triển khai thực hiện định hướng về đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu theo những tuyến cụ thể như sau: Thứ nhất, coi việc đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu là định hướng trọng tâm về đối ngoại. Thứ hai, kết hợp hài hoà giữa điểm và diện đối tác để đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu. Thứ ba là đặc biệt coi trọng các đối tác lớn và các đối tác quan trọng đối với VN. Thứ tư là sử dụng mô hình Quan hệ đối tác và các cấp độ của mối quan hệ đối tác để định tính hoá và định lượng hoá mức độ chiều sâu đã đạt được và đang hướng tới của quan hệ đối ngoại. Thứ năm, tuỳ thuộc vào đối tác mà VN xác định khâu then chốt cho toàn bộ quá trình đưa quan hệ đối ngoại của VN với đối tác ấy đi vào chiều sâu. Thứ sáu là kết hợp giữa đưa các mối quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu với đưa các mối quan hệ hợp tác đa phương đi vào chiều sâu và đưa hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu. Thứ bảy là đặt việc phục vụ con người và phát triển kinh tế - xã hội vào trung tâm của quá trình đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu.
2.2. Các trường hợp điển hình VN đưa quan hệ đi vào chiều sâu với các đối tác (TQ, Hoa Kỳ, CHLB Đức)
2.2.1. VN đưa quan hệ đi vào chiều sâu với TQ: Quan hệ Việt - Trung luôn giữ vị trí đặc biệt, có tầm quan trọng hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của VN. Quan hệ này đã trải qua nhiều giai đoạn, từ thiết lập quan hệ ngoại giao đến việc bình thường hóa và thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trên thực tế, quan hệ hai nước vẫn tồn tại ba vấn đề phức tạp và nhạy cảm trong mối quan hệ song phương này mà VN buộc phải giải quyết khi đưa và tiếp tục đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu: (1) Vấn đề Biển Đông - có thể coi là một trở ngại lớn cho VN trong quá trình đưa mối quan hệ giữa VN và TQ đi vào chiều sâu. (2) Vấn đề hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mỗi nước. (3) Vấn đề liên đới giữa quan hệ của VN với Hoa Kỳ và quan hệ của TQ với Hoa Kỳ. Thiết lập các cơ chế hợp tác: Trong quá trình phát triển quan hệ giữa VN và TQ, việc thiết lập và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác luôn đóng vai trò quan trọng. Thực tế trong hơn 30 năm qua đã cho thấy rằng việc tăng cường thể chế hoá và cơ chế hoá quan hệ hợp tác là yếu tố quyết định khiến mức độ tin cậy lẫn nhau giữa hai nước tăng cao và lợi ích song phương đan xen sâu rộng và bền vững. Về hợp tác chính trị - ngoại giao, ngoài các chuyến thăm chính thức, hình thức tiếp xúc giữa lãnh đạo cao cấp hai nước đã được làm phong phú, linh hoạt hơn. Trên mặt kinh tế, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng trong 15 năm qua, với việc thiết lập các cơ chế như Nhóm công tác thuận lợi hóa thương mại và giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Về an ninh - quốc phòng, quân đội hai nước đã có nhiều hợp tác, công tác xây dựng cơ chế cũng có tiến triển nhất định, đặc biệt là công tác hợp tác phòng chống dịch bệnh, hoạt động tuần tra được triển khai thuận lợi, thể hiện xu thế giao lưu hữu hảo giữa quân đội hai nước. Các hoạt động giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước, trong 15 năm qua, các hoạt động này đã được thúc đẩy và phong phú về hình thức. Tổng cộng, số lượng và chất lượng các cơ chế hợp tác giữa VN và TQ đã tăng lên và ngày càng được củng cố, giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ổn định và phát triển.Củng cố và tăng cường lòng tin: VN đang tiến hành một quá trình đưa quan hệ với TQ vào chiều sâu bằng cách tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai bên, coi đây là yếu tố chính để đảm bảo sự bền vững của việc đan xen lợi ích, hiệu quả của các cơ chế hợp tác, và giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời và hiệu quả. Việc củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước được thực hiện chủ yếu thông qua các cuộc gặp gỡ, thăm viếng cấp cao giữa các lãnh đạo hai nước, nhất là sau các sự kiện lớn như Đại hội XX của Đảng Cộng sản TQ và chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới TQ (11/2022) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình tới VN cuối năm 2023. TQ coi VN là một trong những quan hệ láng giềng ưu tiên và nhìn nhận quan trọng của VN trong khu vực. Tuy nhiên, việc có tranh chấp ở Biển Đông tạo ra một thách thức đối với quan hệ song phương. Cả hai nước đều đặt nhiều nỗ lực vào việc giải quyết các mâu thuẫn thông qua thương lượng, hòa bình, và tôn trọng lẫn nhau. Tạo dựng và gia tăng đan xen lợi ích: Về thương mại và đầu tư, quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng và đi vào thực chất. Mặc dù đại dịch COVID-19 đã gây ra những thách thức, nhưng quan hệ thương mại và đầu tư vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định. VN vẫn là đối tác thuận lợi cho TQ trong việc đầu tư và phát triển kinh tế. Quan hệ VN và TQ được củng cố và phát triển mạnh mẽ thông qua hai chuyến thăm lịch sử của các lãnh đạo cấp cao vào năm 2022 và 2023. Sự phát triển này được thể hiện qua việc đan xen lợi ích, xây dựng lòng tin, và cơ chế hợp tác song phương. Việc xây dựng và vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác trong quan hệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ này đi vào chiều sâu, đồng thời giúp tăng cường lòng tin và lợi ích chung. Mặc dù vấn đề Biển Đông vẫn còn đang được kiểm soát và xử lý qua các cơ chế hợp tác đã được thiết lập, nhưng việc đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu đòi hỏi sự tiếp tục tiến triển và bước chuyển đổi mới.
2.2.2. VN đưa quan hệ đi vào chiều sâu với Hoa Kỳ: Từ khi VN và Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ ngoại giao, mối quan hệ song phương đã phát triển mạnh mẽ. Quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Mỹ có 6 đặc điểm cần phải đặc biệt lưu ý và phải xử lý đúng đắn, kịp thời và linh hoạt: Thứ nhất là vấn đề quá khứ lịch sử, trong đó Hoa Kỳ đã từng thực hiện chiến tranh xâm lược VN và vẫn còn tồn tại những mặc cảm và ám ảnh về cuộc chiến này. Thứ hai là sự khác biệt về ý thức hệ và bản chất, tổ chức của hệ thống chính trị. Thứ ba, nền chính trị quyền lực ở Hoa Kỳ có đặc thù là cứ sau 4 năm lại có thể thay đổi tổng thống và cứ sau 2 năm lại có thể thay đổi cục diện quyền lực ở lưỡng viện lập pháp. Thứ tư là quan hệ giữa Hoa Kỳ với TQ. Hoa Kỳ coi TQ là đối thủ cạnh tranh chiến lược trên mọi phương diện trong khi TQ và VN đã đưa được mối quan hệ hợp tác song phương lên tới cấp độ rất cao. Thứ năm, tương quan quan hệ của Hoa Kỳ với VN và các đối tác khác của họ. Thứ sáu, VN ngày nay đã khác biệt cơ bản về mọi phương diện so với thời điểm được coi là dấu mốc quan trọng năm 1995 và 2013 trong  quan hệ song phương. Với những đặc điểm trên, việc tăng cường lòng tin, đan xen lợi ích, và hoàn thiện cơ chế hợp tác sẽ giúp mối quan hệ giữa hai nước ổn định và phát triển, đồng thời đạt được những tầm cao mới cả về lượng lẫn chất trong quan hệ song phương. Củng cố và tăng cường lòng tin: Qua hơn 30 năm hợp tác, quan hệ VN - Hoa Kỳ đã phát triển đáng kể với nhiều thành tựu đáng chú ý. Từ những đối đầu và mất lòng tin ban đầu, hai quốc gia đã vượt qua khác biệt, tập trung vào tương đồng và hướng tới tương lai tích cực. VN đã chủ động thúc đẩy quan hệ, đặc biệt trong việc tìm kiếm lính Mỹ mất tích (MIA) và giải quyết các vấn đề sau chiến tranh. Sự chủ động này đã tạo ra một cơ sở vững chắc cho quan hệ hợp tác và hòa giải giữa hai bên. VN và Hoa Kỳ đã cùng nhau tiến hành các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích và giải quyết các vấn đề nhân đạo. Nỗ lực này đã mở ra cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ quốc phòng đến kinh tế và thương mại. Lòng tin được xây dựng giữa VN và Hoa Kỳ đã góp phần đưa hợp tác vượt ra khỏi khuôn khổ song phương để bao hàm cả các vấn đề đa phương, vấn đề khu vực và quốc tế. Mặc dù vẫn còn những thách thức và rào cản, nhưng sự kiên trì và nỗ lực của cả hai bên đều đã đóng góp vào việc xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và đáng tin cậy giữa VN và Hoa Kỳ. Tạo dựng và gia tăng đan xen lợi ích: Hoa Kỳ và VN chia sẻ lợi ích song trùng trong nhiều lĩnh vực, trong đó lợi ích về kinh tế - thương mại là trụ cột. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo, Hoa Kỳ xem VN là một đối tác mạnh. Thiết lập các cơ chế hợp tác: Trong gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước VN, Hoa Kỳ đã thiết lập, tham gia nhiều cơ chế hợp tác song phương và đa phương với nội dung hợp tác ngày càng sâu, đa dạng trên nhiều lĩnh vực. 
2.2.3. VN đưa quan hệ đi vào chiều sâu với CHLB Đức: Mối quan hệ giữa VN và Đức ngày nay có những đặc điểm lớn sau đây: Thứ nhất, kể từ sau khi nước Đức thống nhất, mối quan hệ này là sự tổng hoà của quan hệ giữa VN với Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) và Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) - vừa là thuận lợi vừa là khó khăn cho hai quốc gia. Thứ hai, mặc dù đã có sự thay đổi trong nhận thức nhưng Đức vẫn có những nghi ngại và rào cản về ý thức hệ và tổ chức chính trị của VN. Thứ ba, Đức là thành viên EU nên chính sách của Đức đối với VN tuy vẫn có nội dung riêng nhưng không thể biệt lập hoàn toàn với chính sách của EU đối với VN. Năm 2011, VN và Đức đạt được bước phát triển mới của quan hệ hợp tác song phương với thoả thuận về thiết lập Quan hệ ĐTCL, đánh dấu những thành quả đã đạt được trong công cuộc đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu. Tạo dựng và gia tăng đan xen lợi ích: VN và Đức xác định lợi ích chung trong việc thúc đẩy quan hệ chính trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại, và đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác. Cả hai đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, và thúc đẩy tự do thương mại, cũng như củng cố trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Cả hai cũng thúc đẩy hợp tác trong việc chống biến đổi khí hậu. Việc tạo dựng và gia tăng đan xen lợi ích cũng có ý nghĩa quan trọng và được hiểu trên hai khía cạnh: (1) dung hoà và cân bằng lợi ích và (2) tạo sự tổng hoà, mạng lưới những mảng lợi ích đã được dung hoà với nhau, tạo nên tổng thể thống nhất để gây dựng hiệu ứng cộng hưởng. Đan xen lợi ích trước hết ở lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư với đặc thù cơ cấu hàng hoá bổ sung cho nhau là chủ yếu, ít cạnh tranh trực tiếp và bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, hợp tác văn hoá, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ. Củng cố và tăng cường lòng tin: VN và Đức đều đặc biệt coi trọng việc củng cố và tăng cường xây dựng lòng tin trong quan hệ hợp tác song phương. VN đã củng cố và không ngừng xây dựng lòng tin lẫn nhau để đưa quan hệ hợp tác giữa VN và Đức đi vào chiều sâu trên cả ba phương diện cụ thể sau: Thứ nhất, hai bên không né tránh đề cập và xử lý những vấn đề nhạy cảm về chính trị xã hội đối nội và đối ngoại của mỗi bên. Thứ hai, hai bên từng bước xây dựng quan hệ hợp tác trên những lĩnh vực đặc biệt tế nhị như quốc phòng, an ninh và tư pháp. Thứ ba, trao đổi đoàn ở các cấp, đặc biệt ở cấp cao nhất được đặc biệt coi trọng, không chỉ thể hiện mức độ tin cậy lẫn nhau rất cao mà còn đóng góp trực tiếp rất quyết định vào việc củng cố và không ngừng tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bên. Thiết lập các cơ chế hợp tác: VN và Đức chủ yếu tiếp cận theo hai định hướng nhằm đưa quan hệ đi vào chiều sâu: Thứ nhất là tăng cường thể chế hoá quan hệ hợp tác song phương để tạo cơ sở pháp lý vững chắc và khuôn khổ pháp lý thuận lợi, từ đó xác định và cụ thể hoá những dự án, kế hoạch, chương trình hợp tác ngắn hạn và dài hạn. Thứ hai là củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác đã có đồng thời kiến tạo những cơ chế hợp tác mới thích ứng và cần thiết cho những vấn đề và nội dung mới đặt ra trong mối quan hệ song phương. Các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đã được định hình khuôn khổ và cơ chế hợp tác định kỳ và thường xuyên. VN và Đức triển khai đầy đủ và đa dạng các cơ chế hợp tác dựa trên 4 trụ cột chính: chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội và an ninh-quốc phòng. 
Tiểu kết: Chương 2 tập trung phân tích, đánh giá thực tiễn quá trình triển khai các chính sách của Việt Nam về đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu. Ở chương 2, Luận án tập trung nhằm vào sự phát triển của chính sách, định hướng đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến vấn đề này để rút ra các đặc điểm cơ bản. Từ đó, phân tích và đánh giá kết quả thực tiễn triển khai, minh họa thông qua phân tích một số trường hợp đối tác điển hình (Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Hoa Kỳ, Việt Nam – Đức).

CHƯƠNG 3
ĐỊNH HƯỚNG ĐƯA QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI ĐI VÀO CHIỀU SÂU CỦA VN ĐẾN NĂM 2030
3.1. Đánh giá chung về triển khai đưa quan hệ đi vào chiều sâu
3.1.1. Thành tựu: Chủ trương đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu được đề ra rất đúng đắn và kịp thời với định hướng rõ ràng, mục tiêu nhất quán và khả thi, phù hợp với nhu cầu ở trong nước và bối cảnh tình hình thế giới nên đã đưa lại kết quả rất to lớn cho VN. Thứ hai, quan hệ đi vào chiều sâu đáp ứng được ưu tiên của VN, vừa phù hợp với mong muốn của đối tác. Thứ ba, qua việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu, VN đã định vị được vị trí quan trọng trong chính sách và điều chỉnh chính sách của các nước, đặc biệt là các nước lớn. Thứ tư, các khuôn khổ hợp tác, các kênh và lĩnh vực quan hệ đều phát triển mạnh mẽ, cho thấy chủ trương đưa quan hệ vào chiều sâu được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ. Thứ năm, đan xen lợi ích được tăng cường, xây dựng lòng tin và cơ chế hoá quan hệ hợp tác được kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt và hiệu quả.
3.1.2. Hạn chế: Thứ nhất, vấn đề “cái áo quá rộng” và “cái áo quá chật” vẫn đang tồn tại trong một số quan hệ đối tác. Thứ hai, trong quan hệ với một số đối tác, VN đã bước đầu tạo được đan xen lợi ích chung nhưng chưa sâu, hợp tác nhiều mặt chưa thật sự vững chắc. Thứ ba, một số vấn đề tồn tại trong các mối quan hệ song phương có lúc có diễn biến phức tạp hơn, làm ảnh hưởng lòng tin chính trị, gây cản trở trong đưa quan hệ vào chiều sâu. Thứ tư, thực trạng quan hệ với những đối tác quan trọng sống còn của VN là Lào và Campuchia chưa phù hợp với vị trí chiến lược của chúng. Thứ năm, một số quan hệ được thiết lập nhằm tạo dấu ấn chính trị nhưng lại không có những triển khai thực chất, như với Tây Ban Nha, Nam Phi, Brazil… Thứ sáu, có thể nói nhận thức về việc chủ động đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu vẫn còn chưa đồng đều; một số bộ ngành chưa chủ động tạo chuyển biến thực chất; các địa phương, doanh nghiệp coi vấn đề này là của của nhà nước.
3.2. Bối cảnh mới của quốc tế và trong nước đến năm 2030
3.2.1. Bối cảnh quốc tế 
3.2.1.1. Quá trình chuyển dịch cục diện thế giới: Về quá trình tái phân bổ quyền lực, trọng tâm quyền lực tiếp tục chiều hướng dần chuyển dịch từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, từ chủ thể nhà nước sang chủ thể phi nhà nước. Quá trình này làm cho cạnh tranh nước lớn thêm quyết liệt, gia tăng cả về mức độ và quy mô. Quá trình tập hợp lực lượng cũng gia tăng tại các cơ chế của Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Song song với đó, xu thế không liên kết (non-alignment) và tự chủ chiến lược lại nổi lên trong quan hệ quốc tế. Đến năm 2030, cục diện thế giới sẽ biến chuyển theo hướng “đa cực, song tuyến”, tác động mạnh mẽ đến quan hệ đối ngoại của VN và yêu cầu sự chủ động và linh hoạt trong việc ứng phó và duy trì tư thế trên trường quốc tế.
[bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _heading=h.g0pcx8pe4hw0]3.2.1.2. Chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế: Chủ nghĩa đa phương tiếp tục phát triển và luật pháp quốc tế cơ bản vẫn phát huy hiệu lực nhưng đều bị thách thức và đe doạ bởi chủ nghĩa đơn phương và cố tình bất chấp luật pháp quốc tế. Khó khăn đầu tiên do sự cạnh tranh nước lớn và sự tăng cường tập hợp lực lượng trong và ngoài các thể chế đa phương trung tâm. Luật pháp quốc tế sẽ đứng trước thách thức lớn hơn và suy giảm hiệu lực bởi những hành động và chủ ý bất chấp luật pháp quốc tế và tự luận giải luật pháp quốc tế nhằm tối ưu hóa lợi ích riêng của nước mình. Việc đưa các mối quan hệ hợp tác vào chiều sâu, đồng thời tăng cường thể chế hóa và cơ chế hóa quan hệ hợp tác, là rất quan trọng để ứng phó hiệu quả với những thách thức này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế để bảo vệ an ninh và phát triển. 
[bookmark: _heading=h.7gfphjhdv94i][bookmark: _heading=h.jbpf6k1omdzw][bookmark: _heading=h.wv7jyd1abee6]3.2.1.3. Hồi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19: Mặc dù kinh tế thế giới đang phục hồi sau Đại dịch, nhưng quá trình này không đồng đều và đối mặt với nhiều thách thức. Nhìn chung, kinh tế thế giới đang đối mặt với thách thức từ các xu hướng bảo hộ, đứt gãy chuỗi cung ứng, và lạm phát toàn cầu. Trong bối cảnh này, các chiến lược kinh tế có thể sẽ thay đổi, tập trung vào an toàn và an ninh. Hệ thống kinh tế quốc tế đang tồn tại một số rủi ro lớn như phân tách, phân mảng giữa các nền kinh tế; trình trạng đình lạm; rủi ro tài chính tại các thị trường và nền kinh tế mới nổi; khủng hoảng lao động; khủng hoảng nợ công; rủi ro phá sản của các tập đoàn trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn có động lực để phát triển, đặc biệt từ sự tiến bộ của khoa học và công nghệ. Đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu giúp có được vận hội mới và cơ hội mới, điều kiện mới và triển vọng mới cho việc kiến tạo nên những bước phát triển tạo đột phá mới khi các đối tác cùng nhau nỗ lực, cùng định hướng và lợi ích, bổ sung lợi thế cho nhau, gây dựng hiệu ứng cộng hưởng.
[bookmark: _heading=h.7spdhdtrq412][bookmark: _heading=h.dwght3a213zq]3.2.1.4. Xung đột Nga – Ukraine: Xung đột giữa Nga và Ukraine có tác động sâu rộng đến nền chính trị và kinh tế thế giới.Xung đột này tạo ra bất ổn trong an ninh khu vực và gia tăng rủi ro địa chính trị. Nó cũng đặt ra những thách thức mới, như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, và di cư. Xung đột này đe dọa đến trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện tại và có thể góp phần tạo ra một trật tự toàn cầu không ổn định, nơi các hành động quân sự và chạy đua vũ trang chiếm ưu thế. Trong khi xung đột còn tiếp diễn, nó sẽ tiếp tục gây ra biến động và xáo trộn trong chính trị an ninh thế giới và quan hệ quốc tế, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu. Đối với các nước nhỏ và tầm trung như VN, xung đột này tạo ra khó khăn và thách thức đối ngoại. Để đối phó, việc chủ động phát triển quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu sẽ giúp tận dụng lợi thế nội sinh và đảm bảo an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
[bookmark: _heading=h.jh8b1d82bs5a][bookmark: _heading=h.utxsojedld72][bookmark: _heading=h.mbm227derka8]3.2.1.5. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là địa bàn trọng tâm trọng cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và cũng là không gian chiến lược trực tiếp với VN. Khu vực cũng tồn tại nhiều nhiều điểm nóng an ninh chưa thể giải quyết. Cục diện an ninh-chính trị phức tạp này mang lại nhiều khó khăn cho VN trong việc duy trì môi trường quốc tế ổn định và đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc. Việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu là chìa khóa để để đảm bảo an ninh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và hội nhập quốc tế. Điều này cần phải được kiến tạo và vận hành trong sự kết hợp hài hoà giữa với các đối tác là thành viên của khu vực và với các đối tác ở bên ngoài khu vực.
3.2.2. Bối cảnh trong nước tác động đến đưa quan hệ đi vào chiều sâu
[bookmark: _heading=h.c592exae97nd][bookmark: _heading=h.r0k2qcc6tsrj][bookmark: _heading=h.q0po9ibnuy16]3.2.2.1. Tâm thế và vị thế mới của VN: Đại hội XIII đã nhấn mạnh rằng VN đã đạt được những thành tựu lớn và phát triển toàn diện trong một số lĩnh vực, bao gồm kinh tế, an sinh xã hội, và uy tín quốc tế. Sức mạnh tổng hợp của VN đã được củng cố, cung cấp cơ sở vững chắc cho phát triển bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Tuy nhiên, VN vẫn đối mặt với nhiều thách thức và vấn đề, bao gồm sự già hóa dân số, thiếu hụt về công nghệ và năng lực lao động, và cần phải tăng cường nội lực và ngoại lực để đạt được mục tiêu phát triển và hội nhập toàn cầu. Đại hội XIII đã xác định mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, và đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hiện đại hoá để trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.
[bookmark: _heading=h.95fk8yei0gc0]3.2.2.2. Vai trò của đối ngoại nói chung và việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu trong phục vụ các mục tiêu đối nội: Những mục tiêu và nhiệm vụ được đặt ra trong Đại hội XIII của Đảng có hàm ý quan trọng với định hướng đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu trong thời gian tới. Nền an ninh và phát triển của đất nước ngày càng phụ thuộc vào mối quan hệ với môi trường khu vực và quốc tế. Sự nhận thức và mong muốn của người dân đối với đối ngoại ngày càng tăng, yêu cầu các nhiệm vụ đối ngoại phải phản ánh chặt chẽ hơn với tình hình trong nước và phục vụ các mục tiêu phát triển hiệu quả hơn. Đối ngoại phải tiên phong, đóng góp cho công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định chính trị - xã hội và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước và của từng địa phương.
[bookmark: _heading=h.xw37nwsft3g3]3.2.3. Đánh giá cơ hội và thách thức của VN trong đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu
[bookmark: _heading=h.kob61cg8zoo9][bookmark: _heading=h.cag8eegrgozg]3.2.3.1. Cơ hội: Về nền tảng thế và lực, thành tựu phát triển và hội nhập tạo ra tiềm lực và vị thế đủ để VN kiến tạo vận hội mới, bảo vệ thành quả đạt được và vươn tới mục tiêu cao xa hơn. Về nền tảng tư duy và chính sách đối ngoại, VN đã kế thừa và phát triển các tư tưởng cốt lõi từ cha ông và đạt được tiến bộ trong việc đổi mới tư duy và xác định phương châm và phương hướng cụ thể. Về cục diện thế giới, xu thế hòa bình, hợp tác, toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển tiếp tục tạo ra điều kiện thuận lợi để VN tập trung nguồn lực cho phát triển đất nước, tạo ra cơ hội rất lớn cho VN tham gia định hình luật chơi chung trong khu vực theo hướng có lợi cho ta.
[bookmark: _heading=h.q40syo73ru0l][bookmark: _heading=h.s7laowzftbnx][bookmark: _heading=h.bfy9nz1ckg2z]3.2.3.2. Thách thức: Nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế, rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” là những vấn đề nổi cộm. Ngoài ra, đời sống kinh tế sẽ tiếp tục phải chịu ảnh hưởng từ dư chấn của COVID-19, rủi ro địa chính trị và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Về quan hệ đối ngoại song phương, quan hệ với một số nước còn chưa tạo được thế đan xen lợi ích và lòng tin nên dễ bị tổn hại và khó khăn trong duy trì được sự ổn định, bền vững. Về hội nhập quốc tế và đa phương, còn có bất cập, hạn chế, đòi hỏi nâng tầm về nội lực và khả năng hấp thụ của nền kinh tế. Về các xu thế quốc tế không thuận, trong khi VN đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thế giới lại xuất hiện các trào lưu bảo hộ thương mại, dân tộc, và pháp luật quốc tế, cùng với xu hướng ly tâm và phân tách giữa các quốc gia.
[bookmark: _heading=h.ty67ufxwigy0][bookmark: _heading=h.cbq9mjaerhmw]3.3. Những vấn đề cần lưu ý trong đưa quan hệ đi vào chiều sâu của VN: Có thể thấy, cho tới năm 2030, môi trường chính trị đối ngoại, an ninh và kinh tế đối ngoại đối với VN về cơ bản thuận lợi nhiều hơn là bất lợi, nhưng dễ biến động chứ không ổn định và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu thể hiện sứ mệnh đi tiên phong trong công cuộc bảo vệ Đất nước từ sớm, từ xa, trong việc tranh thủ và huy động mọi nguồn lực từ thế giới bên ngoài và giúp làm lợi tối đa cho đất nước từ các nguồn nội lực để đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển. Cần duy trì và chú trọng các vấn đề: (1) ổn định bền vững các mối quan hệ đối ngoại, (2) từ chiều sâu để tạo hiệu ứng cộng hưởng từ tất cả các mối quan hệ đối ngoại,(3) tạo bước chuyển rõ nét và thực chất quan hệ đối ngoại và (4) luôn kiên định tâm thế chủ động và bản lĩnh trong ứng xử đối ngoại. 
3.4. Kiến nghị định hướng tiếp tục đưa quan hệ đi vào chiều sâu
[bookmark: _heading=h.wdqotitr4dlx][bookmark: _heading=h.83glwihh9iut]3.4.1. Mục tiêu: Việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu của VN trong bối cảnh mới có mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích quốc gia – dân tộc. Ở đây, cụ thể là việc hiện thực hóa ba mục tiêu phát triển của đất nước đến 2025, 2030 và 2045. Mục tiêu chung của việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu cho thời gian đến năm 2030 là: Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, tạo thế đan xen lợi ích và tăng độ tin cậy. Cụ thể hơn ở đây là dùng việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu làm đóng góp quyết định vào việc duy trì môi trường chính trị, an ninh, đối ngoại và kinh tế đối ngoại hoà bình và thuận lợi nhất cũng như tranh thủ được tối đa ngoại lực phục vụ cho phát triển đất nước và đảm bảo an ninh.
3.4.2. Xác định lợi ích, tiêu chí và nguyên tắc cơ bản
[bookmark: _heading=h.azrsuhl26qkv][bookmark: _heading=h.3q8zvn4l54xo]3.4.2.1. Xác định lợi ích và tiêu chí trong đưa quan hệ đi vào chiều sâu: Nội hàm lợi ích của việc thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu bao gồm lợi ích về phát triển, an ninh, vị thế. Lựa chọn đối tác tuân thủ các tiêu chí: cần thiết, khả thi, không ảnh hưởng tiêu cực và đảm bảo tính kế thừa và phát triển.
[bookmark: _heading=h.gorm7i4pao78][bookmark: _heading=h.dzb2b6rugylh]3.4.2.2. Điều kiện cần và đủ để đưa quan hệ đi vào chiều sâu: Điều kiện cần: tìm được đối tác đồng thuận chủ trương và định hướng, có chiến lược và lộ trình thuyết phục để vận động đối tác, và có môi trường chính trị đối đội và đối ngoại ổn định. Điều kiện đủ bao gồm lộ trình cụ thể, kế hoạch rõ ràng và liên kết và gắn kết với nhau để tạo hiệu ứng cộng hưởng và một lộ trình nội dung và thời gian cụ thể và khả thi cho việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu.
[bookmark: _heading=h.v3ngjnw0s0xs][bookmark: _heading=h.s1xj1f7s9455]3.4.2.3. Quan điểm chỉ đạo: Riêng đối với quá trình đưa quan hệ đi vào chiều sâu, còn có những quan điểm chỉ đạo sau: Thứ nhất, tận lợi tối đa hiệu ứng tương tác lẫn nhau của việc tăng cường lòng tin, đan xen lợi ích và thiết lập cơ chế hợp tác trong việc đưa quan hệ hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu. Thứ hai, việc đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu với các đối tác nhằm những mục tiêu cụ thể trước mắt nhưng đồng thời cũng phải hướng tới lâu dài. Thứ ba, ngay từ đầu phải đặt việc đưa quan hệ hợp tác với các đối tác riêng rẽ vào mối liên kết chung tất cả các mối quan hệ đối ngoại của VN.
[bookmark: _heading=h.nv3705s8c1dj]3.4.3. Các định hướng chính đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu
[bookmark: _heading=h.ncisery9zgoz][bookmark: _heading=h.6axbo2bcfkm7][bookmark: _heading=h.e4g2ddfpanns][bookmark: _heading=h.i12shxy3wgvk]Thứ nhất, thực hiện việc đưa quan hệ với tất cả các đối tác đi vào chiều sâu nhưng tập trung dành ưu tiên hàng đầu vào những đối tác luôn quan trọng nhất đối với VN về an ninh và phát triển.  Thứ hai, xác lập ưu tiên hàng đầu trong quá trình đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu dành cho các lĩnh vực / vấn đề sau: Gây dựng và duy trì môi trường chính trị, an ninh, đối ngoại và kinh tế đối ngoại hoà bình, ổn định và thuận lợi; Tiếp cận, được chuyển giao và nắm bắt được công nghệ gốc, công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại cần thiết trong nền công nghiệp hiện đại; Tiếp cận, tranh thủ và sử dụng những nguồn tài chính từ các đối tác; Gây dựng và duy trì thị trường tiêu thụ ổn định về quy mô và sức mua; Ổn định bền vững lâu dài chuỗi cung ứng. Thứ ba, với tất cả các đối tác, nhưng đặc biệt với các đối tác được dành cho ưu tiên nói trên, triển khai việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu đồng bộ và kết hợp trong khuôn khổ song phương với trong khuôn khổ đa phương và với trong tiến trình hội nhập quốc tế nói chung. Thứ tư, với từng đối tác, đặc biệt với diện đối tác quan trọng cụ thể nói trên, xây dựng kế hoạch và lộ trình riêng thích hợp và khả thi cho việc đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu. Thứ năm, thúc đẩy mạnh mẽ việc ký kết thoả thuận hợp tác kinh tế và thương mại song phương với các đối tác quan trọng nói trên, đặc biệt với Mỹ và các nước công nghiệp phát triển khác. Thứ sáu, với nhóm đối tác đặc biệt quan trọng đối với VN về an ninh, cần coi trọng hàng đầu việc gây dựng và tăng cường lòng tin lẫn nhau để quan hệ song phương thật sự ổn định và bền vững. Thứ bảy, với nhóm đặc biệt quan trọng đối với VN về phát triển, xác định rõ muốn đạt được gì thì phải tập trung vào đối tác nào và với từng đối tác thì tập trung trước hết vào đạt được cài gì.
3.4.4. Các giải pháp cụ thể
[bookmark: _heading=h.7edcy82qhu96][bookmark: _heading=h.d856eklg7nct]3.4.4.1. Tạo dựng đan xen lợi ích: Để làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác trên thế giới, VN cần đẩy mạnh quá trình đan xen lợi ích, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hàng đầu, và linh hoạt kết hợp giữa yếu tố chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, quá trình này cần được triển khai một cách chọn lọc và có chiến lược, không nên triển khai dàn trải. VN cần xác định rõ những đối tác phù hợp và cần thiết để triển khai các chính sách kịp thời. Tạo sự hài hòa lợi ích giữa hai bên và quan tâm đáp ứng một số vấn đề có lợi ích cho đối tác mà không ảnh hưởng đến lợi ích của VN, tuân thủ tinh thần cùng có lợi và cùng thắng.
[bookmark: _heading=h.omncal2x2kzs][bookmark: _heading=h.hx5zgqz3gd0g]3.4.4.2. Thúc đẩy lòng tin: Để thúc đẩy lòng tin, cần tăng mức độ song trùng và đan xen lợi ích, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ giữa chính sách và hành động thực tiễn. Việc duy trì các đoàn cấp cao và cơ chế đối thoại chiến lược sẽ góp phần củng cố lòng tin với các đối tác. Ngoài ra, cần xác định các lĩnh vực đột phá quan trọng như đa phương hóa và đa dạng hóa hợp tác lĩnh vực quốc phòng và an ninh, cùng thúc đẩy đối ngoại nhân dân và mở rộng hợp tác thông qua các kênh Đảng. Quan trọng là chủ động trong việc thông tin về chủ trương, đường lối quốc gia, và đánh giá đúng mức ý thức hệ và hữu nghị truyền thống.
[bookmark: _heading=h.95ntxgutyjxd][bookmark: _heading=h.24znu4i9bdqw]3.4.4.3. Nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác: VN cần tăng cường cụ thể hóa quan hệ đối tác bằng việc xem xét xây dựng Concept Paper để chi tiết hóa nội dung và đưa quan hệ vào chiều sâu. Đồng thời, cần tập trung vào việc khắc phục hiệu quả của các Ủy ban hợp tác và xem xét thiết lập các cơ chế hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và an ninh. 
[bookmark: _heading=h.l642s058dwk][bookmark: _heading=h.7cdodzhx557h][bookmark: _heading=h.rvue0lxdadkd][bookmark: _heading=h.bju7ppadgzkz][bookmark: _heading=h.xabji5qt219d][bookmark: _heading=h.v295u3juoayj][bookmark: _heading=h.slsuyke07e5t][bookmark: _heading=h.if89qhkkvqt0][bookmark: _heading=h.ttj1r5a9hds7][bookmark: _heading=h.evnx5ff4b80p][bookmark: _heading=h.8og7qerd4sg9][bookmark: _heading=h.akfqvz6613am]3.4.4.4. Các biện pháp, nhiệm vụ khác: Kết hợp song phương và đa phương: Một mặt, cần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đa phương và tích cực tham gia vào các vấn đề toàn cầu liên quan đến lợi ích của VN. Mặt khác, đối ngoại đa phương và song phương kết hợp nhuần nhuyễn sẽ tạo ra thế đan xen lợi ích và độ tin cậy, tạo ra sức mạnh gắn kết trong chiều sâu quan hệ không chỉ giữa hai nước mà trong tổng thể chung. Gây dựng các cơ sở xã hội cho quan hệ hai nước: Tạo dựng và duy trì tốt mạng lưới bạn bè của VN trong hệ thống chính trị và tầng lớp xã hội nước sở tại. Nâng tầm tư duy và tăng cường năng lực đối ngoại: Về tư duy đối ngoại, trước hết cần thay đổi cách tiếp cận sao cho chủ động, đón đầu hơn so với hiện nay.Về công tác xây dựng lực lượng đối ngoại, cần chú trọng việc thúc đẩy cán bộ ngoại giao VN phát triển một cách toàn diện về bản lĩnh, đạo đức, kỹ năng và trí tuệ; nâng cao phong thái hiện đại, chuyên nghiệp trong phương cách làm việc; chú trọng phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là năng lực vận dụng công nghệ, có trình độ chuyên môn và kỹ năng đạt tới tầm khu vực và quốc tế.
[bookmark: _heading=h.h5i28ozekwvh][bookmark: _heading=h.jih4jebc0n78][bookmark: _heading=h.yuid7ydvyonh][bookmark: _heading=h.8esof4r1hbf3][bookmark: _heading=h.gxqekctqij8k][bookmark: _heading=h.xyy3uak1n0jj][bookmark: _heading=h.cagwtcnp59g6][bookmark: _heading=h.fj5fswikr593][bookmark: _heading=h.dy1ujm8dup4r][bookmark: _heading=h.7lzkrubcsjo4][bookmark: _heading=h.xt6u1v5n3z41]Tiểu kết: Chương 3 đề ra những gợi mở định hướng cho quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu của Việt Nam, cần xác định: (1) bối cảnh quốc tế; (2) bối cảnh trong nước; (3) đánh giá thành công, chưa thành công và các vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới. Do đó, Chương này phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước, đánh giá những cơ hội và thách thức cho định hướng đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu của Việt Nam trong bối cảnh đến năm 2030. Từ đó, Luận án đề ra những kiến nghị chính sách tổng quan và cụ thể để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả trong triển khai định hướng đối ngoại này của Việt Nam trong thời gian tới.

KẾT LUẬN
[bookmark: _heading=h.prqnredhjwqk][bookmark: _heading=h.onytnu6c43bm][bookmark: _heading=h.u53asup838ic][bookmark: _heading=h.b19ltnpvomfh][bookmark: _heading=h.jr867gqihxj0][bookmark: _heading=h.gmwt0anzx9xs][bookmark: _heading=h.vrhb5ui9wssl][bookmark: _heading=h.m2fqvsrg9pqv][bookmark: _heading=h.u7sdxzengzz][bookmark: _heading=h.q2gffi7ze38e][bookmark: _heading=h.qhzc03gltt84][bookmark: _heading=h.ii9v4eni59ld][bookmark: _heading=h.3ewngs8o8663][bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Được đề ra chính thức từ Đại hội X (năm 2006), chủ trương đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu được đặt trong tổng thể chính sách đối ngoại của VN. Cho đến Đại hội XIII, chủ trương này đã được nêu rõ trong Văn kiện. Kết quả có được từ chủ trương này là VN đã xây dựng được mạng lưới 30 ĐTCL, ĐTTD.
1. Chiều sâu trong quan hệ đối ngoại chỉ mức độ cao (tới tầm chiến lược) mức độ toàn diện (đến những lĩnh vực, vấn đề nhạy cảm nhất) và mức độ bền vững (không bị đứt gãy trước những tác động) của hợp tác giữa các chủ thể. Đưa quan hệ đi vào chiều sâu là làm cho hợp tác lên mức cao hơn; mở rộng ra tới các lĩnh vực nhạy cảm và bền vững hơn trước những tác động từ cả bên trong và bên ngoài mối quan hệ giữa các chủ thể. Khi các chủ thể lựa chọn đưa vào chiều sâu trong những lĩnh vực, vấn đề cụ thể thì chiều sâu là mức độ cao và bền vững của hợp tác trong lĩnh vực, vấn đề đó. Mục đích của việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu là thúc đẩy phát triển, tăng cường hiệu quả thực chất quan hệ với tất cả các bên liên quan. Nhờ đó, quan hệ đối ngoại của một quốc gia ngày càng ổn định và bền vững, loại bỏ nguy cơ trì trệ, thụt lùi hay đảo ngược. Đặc biệt, đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu giúp bảo vệ lợi ích chiến lược cơ bản chung và củng cố thêm lòng tin giữa các quốc gia.
2. Tại VN và trên thế giới, nghiên cứu về vấn đề “chiều sâu trong quan hệ đối ngoại” và đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu vẫn chưa được quan tâm thỏa đáng. Chủ yếu, các nghiên cứu tập trung phân tích cụ thể từng khuôn khổ đối tác mà VN thiết lập (ĐTTD, ĐTCL, ĐTCLTD, Đối tác đặc biệt…), nhưng vẫn không tiến đến hình thành một khung phân tích chung mang tính tổng thể, áp dụng được trong nhiều trường hợp. 
3. Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận (các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế) và khảo sát thực tiễn quốc tế (TQ, Hoa Kỳ, Indonesia), đặc biệt phát triển trên nền tảng nghiên cứu của tác giả Nguyễn Vũ Tùng và Đặng Đình Quý, Luận án đã nỗ lực xây dựng một Khung phân tích về vấn đề chiều sâu trong quan hệ đối ngoại, trong đó xác định các tiêu chí đo chiều sâu đã được xác định là: (1) Đan xen lợi ích; (2) Lòng tin; (3) Các cơ chế hợp tác; đồng thời xem xét thêm yếu tố hệ giá trị. 
4. Thực tiễn gần 20 năm thực hiện định đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu,VN đã giải quyết tốt quan hệ láng giềng, đặc biệt trong việc quản lý, phân định đường biên giới. VN đã xử lý đúng đắn trong giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, giữ vững chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ phát triển. Trong quan hệ với nước lớn, VN đã từng bước bình thường hóa và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích, đồng thời khéo léo cân bằng quan hệ với các nước lớn trên. Nhờ đó VN phát huy vai trò tích cực chủ động có trách nhiệm ở các diễn đa đa phương là để tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, gây dựng được mạng lưới bạn bè, đối tác tin cậy, tạo ra cục diện đối ngoại thuận lợi và vững chắc để bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy các lợi ích an ninh và phát triển của ta.
5. Trên thực tế, việc phát triển các mối quan hệ đối ngoại của VN đều được tiến hành từng bước, trên cơ sở phù hợp với lợi ích các bên và thực tiễn xu thế quan hệ song phương từ ĐTTD đến ĐTCL và ĐTCLTD. Đến nay VN đã có quan hệ ngoại giao chính thức với 193 quốc gia. Biểu hiện cao nhất của việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu là việc VN đã thiết lập và nâng cấp, từ đó gây dựng mạng lưới quan hệ với 30 ĐTCL và ĐTTD. Ngày 10/9/2023, VN và Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ lên ĐTCLTD. Như vậy, VN đã nâng cấp quan hệ ĐTCL với tất cả 5 nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đảng Cộng sản VN đã thiết lập quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia. Quốc hội VN có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước. Các tổ chức hữu nghị nhân dân có quan hệ với 1.200 tổ chức nhân dân và phi chính phủ nước ngoài. VN cũng là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng. 
6. Trong bối cảnh mới, đặc biệt từ sau Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới có những chuyển biến mới tương đối phức tạp. Trong đó, đáng lưu ý là xu thế tiếp tục chuyển dịch của cục diện thế giới, cạnh tranh nước lớn, tập hợp lực lượng trên thế giưới phức tạp, các nền tảng của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế bị thách thức, các xu hướng như xung đột vũ trang, suy giảm kinh tế thế giới, các vấn đề an ninh phi truyền thống phức tạp hơn, đặc biệt là xung đột Nga – Ukraine chưa đến hồi kết. Ở trong nước, VN có tâm thế và vị thế mới, với khát vọng hiện thức hóa 3 mục tiêu phát triển của đất nước đén các năm 2025, 2030 và 2045. Khi thế giới đang chuyển dịch theo hướng đa cực, phân tuyến và cạnh tranh gay gắt thì việc đưa quan hệ đi vào chiều sâu của VN với các đối tác sẽ đặt ra nhiều thách thức trong việc phải có các bước đi cân bằng, với tính toán kỹ lưỡng, nhưng đồng thời không được bỏ lỡ cơ hội cho VN phát triển. 
7. Những đề xuất cần lưu ý bao gồm: Thứ nhất, cần xác định rõ lợi ích trong triển khai định hướng đưa quan hệ đi vào chiều sâu. Các lợi ích thường liên quan đến an ninh, phát triển, và vị thế, uy tín quốc gia. Thứ hai, cần phải xây dựng và chuẩn bị tất cả mọi điều kiện cần và đủ để triển khai quá trình này, theo đó điều kiện cần liên quan đến việc tìm kiếm, và thuyết phục các đối tác phù hợp. Thứ ba, về quan điểm chỉ đạo trong đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu. Quá trình này cần tuân thủ nguyên tắc cơ bản là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ luật pháp quốc tế, không dùng quan hệ với đối tác này để chống đối tác khác. Việc này yêu cầu xử lý tốt mối quan hệ giữa “độc lập, tự chủ” và “đưa quan hệ đi vào chiều sâu"; chủ động tranh thủ các cơ hội phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc; không lệ thuộc vào bất kỳ đối tác nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào, không tạo ấn tượng là VN liên kết với nước này để chống nước kia hoặc có thể gây hại cho nước kia. 
8. Thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều trong khi nhiệm vụ của đối ngoại phục vụ cho những mục tiêu mà Đảng đề ra đến năm 2030 cho đất nước rất lớn. Vì thế, việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu cần được ưu tiên hàng đầu cho những đối tác thuộc diện quan trọng nhất đối với an ninh và phát triển của đất nước. Việc đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu là vấn đề phức tạp cả về tư duy và thực tiễn, do bản chất quan hệ VN với các đối tác đa dạng và khác nhau, cũng như tình hình thế giới thay đổi rất nhanh chóng. Do đó, vấn đề này cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa./.
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(Muc tiéu => Didu kién

061 dung trién khai => cac kénh din trién khai => cic rao can)




